
Đơn giá

Vnđ/m2

1 Vách Kính Cố Định Toàn Kính Kính 6,38mm 1,200,000                        

2 Cửa sổ mở quay, mở hất hệ 55 Kính 6,38mm 1,600,000                        

3 Cửa sổ mở Trượt hệ 93 Kính 6,38mm 1,700,000                        

4 Cửa đi mở quay 01 cánh, 02 cánh Kính 6,38mm 1,750,000                        

5 Cửa đi mở lùa/ trượt 02 cánh, 04 cánh Kính 6,38mm 1,700,000                        

6 Cửa đi mở quay 4 cánh Kính 6,38mm 1,800,000                        

7 Cửa đi mở xếp lùa 4 cánh, 8 cánh… Kính 6,38mm 1,850,000                        

Đơn giá

1 Chốt sò - Bánh xe bộ 2 cánh 400,000                           

2 Chốt sập - Bánh Xe  bộ 2 cánh 600,000                           

Tay nắm chốt đa điểm - chốt âm cửa sổ 900,000                           

Tay nắm, khóa D (1 bộ) + 1 chốt sập, bánh xe cửa đi 1,700,000                        

Tay nắm, thanh CĐ đa điểm (1 bộ) - khóa ngoài+ 1 

chốt sập cánh phụ
2,000,000                        

Tay cài, Bản Lề A 400,000                           

Tay khóa đa điểm, Bản lề A 500,000                           

Tay nắm Cài, Bản Lề A 800,000                           

Tay khóa đa điểm, Bản lề A 900,000                           

Tay cài, BL A, thanh chống 450,000                           

Tay khóa đa điểm, BL A, thanh chống 550,000                           

Bộ khóa đơn điểm (3 bản lề) 1,150,000                        

Bộ khóa đa điểm (3 bản lề) 1,300,000                        

Bộ khóa đơn điểm (6 bản lề) 1,800,000                        

Bộ khóa đa điểm (6 bản lề) 2,000,000                        

3 cánh (Bộ khóa đa điểm ) 3,000,000                        

4 cánh (Bộ khóa đa điểm ) 4,000,000                        

6 cánh (Bộ khóa đa điểm ) 5,500,000                        

8 cánh (Bộ khóa đa điểm ) 7,000,000                        

* Nhôm Xingfa Nhập Khẩu Quảng Đông

* Phụ Kiện KinLong Chính Hãng Bảo Hành 2 năm

* Giá trên đã bao gồm vận chuyển và lắp đặt tại nội thành HN

* Nếu S Diện Tích Nhỏ hơn 10m2 phát sinh chi phí vận chuyển, lắp đặt

* Giá chưa gồm thuế VAT 10% đối với DN

CÔNG TY CP ONEDOOR

Đ/C Số 642–Đường Láng–P.Láng Hạ–Q. Đống Đa–Hà Nội

NMSX: CT10 - Văn Phú - Hà Đông. Hotline 0904.687.966

9

CS mở quay 2 cánh

2,900,000                        

Cửa đi xếp lùa, 3.4.6.8 Cánh14

11 Cửa đi mở quay 1 cánh

* Màu nhôm vân gỗ XINGFA quảng đông, đơn giá thân cửa + 300.000đ/m2

BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA NHẬP KHẨU MỚI NHẤT 2021

*) Lưu Ý: 

12 Cửa đi mở quay 2 cánh

Mô tả

PHỤ KIỆN KINLONG - NHẬP KHẨU

Bộ khóa đa điểm (12 bản lề)13 Cửa đi mở quay 4 cánh

Cửa sổ mở hất 1 cánh

10

8 Cửa sổ Cửa đi mở trượt 2 cánh,4 cánh

Cửa sổ mở quay 1 cánh

STT Loại cửa




